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BỘ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 01/2021/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021  

 
THÔNG TƯ 

Quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và xây dựng, ban hành  
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn;  

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;  

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy 
chuẩn kỹ thuật; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy 
định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (sau đây viết tắt là tiêu 
chuẩn) và xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau đây viết tắt là quy 
chuẩn) thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng 

tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành quy chuẩn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây viết tắt là Bộ). 

Điều 3. Kinh phí cho hoạt động xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn 

1. Kinh phí xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn được bố trí từ ngân sách nhà nước 

và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Nội dung chi, định mức chi xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn thực hiện theo 

quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy 

chuẩn kỹ thuật. 

 

Chương II 

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 

 

Điều 4. Lập, phê duyệt kế hoạch 5 năm xây dựng tiêu chuẩn 

1. Trước khi kết thúc kế hoạch 5 năm xây dựng tiêu chuẩn, Vụ Khoa học Công 

nghệ và Môi trường gửi văn bản hướng dẫn Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành 

(sau đây viết tắt là Tổng cục, Cục) lập kế hoạch 5 năm tiếp theo. 

2. Theo lĩnh vực được phân công phụ trách, Tổng cục, Cục, đề xuất kế hoạch 5 năm 

xây dựng tiêu chuẩn và thuyết minh theo quy định tại Biểu mẫu số 1, Biểu mẫu số 2 

ban hành kèm theo Thông tư này gửi Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường. Dự 

thảo kế hoạch 5 năm được lập theo các căn cứ quy định tại khoản 3 Điều này. 

3. Căn cứ lập kế hoạch 5 năm xây dựng tiêu chuẩn 

a) Luật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan; 

b) Chiến lược phát triển của ngành và lĩnh vực;  

c) Tính khả thi, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn; 
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d) Điều kiện hội nhập quốc tế và trình độ phát triển khoa học công nghệ của 
quốc gia, ngành, lĩnh vực. 

4. Trên cơ sở đề xuất của các Tổng cục, Cục, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi 
trường tổng hợp, dự thảo kế hoạch 5 năm xây dựng tiêu chuẩn trình Bộ gửi Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

5. Trên cơ sở ý kiến Bộ Khoa học và Công nghệ đối với dự thảo kế hoạch 5 năm 
xây dựng tiêu chuẩn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với 
các Tổng cục, Cục hoàn thiện, trình Bộ phê duyệt. 

6. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 5 năm xây dựng tiêu chuẩn. 

a) Căn cứ yêu cầu quản lý và thực tiễn sản xuất, Tổng cục, Cục rà soát kế 
hoạch 5 năm xây dựng tiêu chuẩn, đề xuất điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại 
Biểu mẫu số 1, Biểu mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi về Vụ Khoa 
học Công nghệ và Môi trường.  

b) Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường tổng hợp, trình Bộ phê duyệt điều 
chỉnh, bổ sung kế hoạch 5 năm xây dựng tiêu chuẩn trước ngày 31 tháng 10. 

Điều 5. Lập, phê duyệt kế hoạch hằng năm xây dựng tiêu chuẩn 

1. Đề xuất kế hoạch hằng năm 

a) Trước ngày 01 tháng 02 hằng năm, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường 
hướng dẫn lập kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn cho năm tiếp theo trên Cổng thông 
tin điện tử của Bộ và gửi các Tổng cục, Cục; 

b) Theo lĩnh vực được phân công phụ trách, Tổng cục, Cục đề xuất kế hoạch 
xây dựng tiêu chuẩn theo quy định tại Biểu mẫu số 3, Biểu mẫu số 4 ban hành kèm 
theo Thông tư này, gửi Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trước ngày 31 
tháng 3 hằng năm. Dự thảo kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn dựa trên các căn cứ: kế 
hoạch 5 năm đã được phê duyệt; yêu cầu thực tiễn sản xuất, quản lý; đề xuất của tổ 
chức, cá nhân;  

c) Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường tổng hợp, đánh giá sự phù hợp của 
tài liệu làm căn cứ xây dựng tiêu chuẩn; dự thảo kế hoạch hằng năm xây dựng tiêu 
chuẩn trình Bộ gửi Bộ Khoa học và Công nghệ; 
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d) Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường thông báo ý kiến của Bộ Khoa học 
và Công nghệ để Tổng cục, Cục hoàn thiện dự thảo kế hoạch hằng năm xây dựng 
tiêu chuẩn. 

2. Phê duyệt kế hoạch hằng năm (danh mục và kinh phí) xây dựng tiêu chuẩn 

a) Tổng cục, Cục lựa chọn, giao Tổ chức chủ trì biên soạn (Viện, Trường, Hội, 
Hiệp hội, Trung tâm, Phòng, Ban...) lập đề cương dự án xây dựng tiêu chuẩn theo 
quy định tại Biểu mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư này, gửi kế hoạch và đề 
cương dự án xây dựng tiêu chuẩn về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trước 
ngày 15 tháng 5; 

b) Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính 
thẩm định nội dung, kinh phí xây dựng tiêu chuẩn;  

c) Căn cứ kết quả thẩm định nội dung, kinh phí xây dựng tiêu chuẩn, Tổng 
cục, Cục thành lập Hội đồng kỹ thuật chuyên ngành theo quy định tại khoản 4 
Điều này để tư vấn đề cương dự án xây dựng tiêu chuẩn. Trên cơ sở kết luận của 
Hội đồng, Tổng cục, Cục phê duyệt đề cương dự án xây dựng tiêu chuẩn và gửi Vụ 
Khoa học Công nghệ và Môi trường trước ngày 15 tháng 6; 

d) Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường tổng hợp, trình Bộ phê duyệt kế 
hoạch hằng năm (danh mục và kinh phí) xây dựng tiêu chuẩn. 

3. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hằng năm xây dựng tiêu chuẩn. 

a) Trước ngày 01 tháng 5 hoặc ngày 01 tháng 10, Tổng cục, Cục gửi đề xuất 
điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hằng năm xây dựng tiêu chuẩn về Vụ Khoa học 
Công nghệ và Môi trường. 

Đối với trường hợp điều chỉnh, Tổng cục, Cục đề xuất nội dung và lý do điều chỉnh.  

Đối với trường hợp bổ sung, thực hiện theo quy định tại điểm a, b và c khoản 2 
Điều này.  

b) Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường tổng hợp, trình Bộ xem xét, quyết 
định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hằng năm xây dựng tiêu chuẩn và gửi Bộ Khoa 
học và Công nghệ. 



 
58 CÔNG BÁO/Số 517 + 518/Ngày 10-4-2021 
  

4. Hội đồng kỹ thuật chuyên ngành 

a) Hội đồng kỹ thuật chuyên ngành (sau đây gọi tắt là Hội đồng) do các Tổng 
cục, Cục thành lập và quản lý. 

b) Hội đồng có tối đa 07 thành viên, bao gồm đại diện Tổng cục, Cục, Vụ 
Khoa học Công nghệ và Môi trường và các chuyên gia. Thành viên Ban soạn thảo 
không được tham gia Hội đồng. 

c) Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể. Phiên họp của Hội đồng phải có 
mặt ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng theo Quyết định thành lập, trong đó có 
Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch được ủy quyền, các ủy viên phản biện, thư ký. Các 
thành viên đánh giá độc lập bằng phiếu; ý kiến kết luận của Hội đồng được thông 
qua khi 3/4 số thành viên có mặt nhất trí. Ý kiến của thành viên vắng mặt chỉ có 
giá trị tham khảo. Biên bản họp Hội đồng và phiếu nhận xét, đánh giá của thành 
viên hội đồng theo quy định tại Biểu mẫu số 12, Biểu mẫu số 13 ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

Điều 6. Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn 

1. Tổ chức chủ trì biên soạn thực hiện theo đề cương đã được phê duyệt. Dự 
thảo tiêu chuẩn được trình bày và thể hiện theo quy định tại TCVN 1-2:2008. 

2. Tổng cục, Cục lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn trên Cổng thông tin 
điện tử của Bộ, Tổng cục, Cục trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo; 
trường hợp cấp thiết phục vụ quản lý nhà nước của Bộ thì thời gian lấy ý kiến có 
thể rút ngắn theo quyết định của Lãnh đạo Bộ, nhưng không ít hơn 30 ngày. 

3. Tổ chức chủ trì biên soạn tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn chỉnh dự thảo và lập 
hồ sơ đề nghị thẩm tra dự án xây dựng tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 4 Điều 
này gửi về Tổng cục, Cục. 

4. Hồ sơ đề nghị thẩm tra dự án xây dựng tiêu chuẩn gồm: 

a) Văn bản đề nghị thẩm tra hồ sơ; 

b) Văn bản giao nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn; 

c) Đề cương dự án xây dựng tiêu chuẩn được phê duyệt; 


